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	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
         
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  ....../BC-CAH
	       Bình Lục, ngày 15 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO 

Tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản 

của lực lượng Cảnh sát nhân dân năm 2024

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN
1. Tình hình tội phạm môi trường: phát hiện và xử phạt hành chính 84 vụ (tăng 36 vụ so với cùng kỳ).

Trong đó có 48 vụ về xả thải trang trại, 18 vụ về vệ sinh thú y, 10 vụ về môi trường đô thị, 05 vụ về thủy sản (kích điện), 02 vụ khai thác đất mặt, 01 vụ về an toàn thực phẩm. Tổng số tiền nộp phạt NSNN: 127.500.000đ
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả thực hiện 05 nhóm giải pháp và 18 chỉ tiêu công tác NVCB của lực lượng CSND năm 2024
1.1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong công tác NVCB, tập trung đổi mới và nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác NVCB
- Công an huyện Bình Lục chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác NVCB và HSNV, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban Chỉ đạo Công an tỉnh và Công văn số 176/CAT-PV01 ngày 07/02/2024 của Giám đốc Công an tỉnh; các Kế hoạch công tác NVCB theo hệ lực lượng, việc phân công thực hiện 18 chỉ tiêu, 05 nhóm giải pháp trọng tâm, việc xây dựng Kế hoạch, cụ thể hóa những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp đã định hướng, phân công cụ thể trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác NVCB theo phân công, phân cấp.
- Kiểm điểm trách nhiệm chỉ đạo phát huy vai trò “nêu gương”, gương mẫu trong thực hiện các mặt công tác NVCB, cụ thể:
+ Việc thực hiện nội dung: “Yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp (từ cấp xã đến cấp tỉnh) được phân công nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện công tác NVCB phải thường xuyên và dành ít nhất 02 ngày làm việc hằng tháng để chỉ đạo riêng chuyên đề công tác NVCB của đơn vị phụ trách.”. Lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên và dành ít nhất 02 ngày /tháng để kiểm tra trực tiếp hồ sơ công tác NVCB của CBCS dưới quyền phụ trách và kiểm tra lĩnh vực được phân công (Đội trưởng kiểm tra hồ sơ Phó đội trưởng, CBCS; Phó đội trưởng phụ trách kiểm tra hồ sơ của Đội trưởng); việc kiểm tra, kết quả kiểm tra được thể hiện bằng văn bản như: Biên bản, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thông báo...Lãnh đạo phụ trách định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất phải tham dự sinh hoạt ĐT cùng cán bộ để kiểm tra, đánh giá, việc tham dự được thể hiện trong báo cáo kết quả sinh hoạt ĐT.
* Tồn tại, hạn chế:......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:............................................................................
1.2. Tập trung quán triệt, triển khai và tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định mới về công tác NVCB 
1.3. Đẩy mạnh “chuyển đổi trạng thái” thực hiện công tác NVCB từ thủ công truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại
* Kết quả:
- Thực hiện Quyết định số 5199/QĐ-BCA ngày 26/7/2023 của Bộ Công an về ban hành Quy định quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm nghiệp vụ cơ bản Cảnh sát và Phần mềm Điều tra hình sự và các văn bản chỉ đạo có liên quan. 
- Kết quả tạo lập, cập nhật thông tin, diễn biến và thực hiện các nội dung công tác NVCB đúng theo quy định về sử dụng phần mềm.
- Kết quả triển khai thực hiện công tác “Vai ảo” và điều tra cơ bản các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội: Chưa thực hiện
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................
1.4. Bố trí đủ nguồn lực cán bộ, kết hợp chặt chẽ giữa trinh sát với điều tra để thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác NVCB theo các văn bản quy định mới và phân công, phân cấp
* Kết quả: 
- Tất cả cán bộ chiến sỹ đều thực hiện công tác NVCB. 
- Thống kê rõ số lượng điều tra viên: 01, cán bộ trinh sát: 02, cán bộ quản lý địa bàn, đối tượng đã trực tiếp thực hiện công tác NVCB. 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................
1.5. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công tác NVCB
* Kết quả:
Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung mục 5, phần III, Kế hoạch 134, trong đó chú ý làm rõ kết quả tự kiểm tra theo từng cấp:
-Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, trong 6 tháng tổ chức bao nhiêu 02 cuộc kiểm tra chung của đơn vị?

- Số lượng 01/01lãnh đạo; 01/01 chỉ huy đã tham gia kiểm tra; 02/02 cán bộ được kiểm tra.
- Số lượt hồ sơ đã kiểm tra 24/ tổng số 06 hồ sơ của đơn vị (trung bình mỗi tuần 02 lượt; mỗi tháng 08 lượt)
- Những tồn tại, hạn chế của từng loại hồ sơ; 

- Giải pháp khắc phục 

- Kết quả tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác NVCB của cấp dưới theo định kỳ hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng (lấy ngày Thứ năm hằng tuần là “Ngày NVCB”; Tuần cuối cùng của tháng là “Tuần NVCB” và Tháng 5 là “Tháng NVCB”) của Các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện, Công an cấp xã và các Đội nghiệp vụ (thuộc cấp phòng, cấp huyện): Đã thực hiện theo quy định.
- Kết quả, hình thức xử lý kiểm điểm đối với tập thể cá nhân trong thực hiện công tác NVCB (nêu rõ số lượng, hình thức kiểm điểm): không
- Kết quả, hình thức xử lý kiểm điểm đối với tập thể cá nhân trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng, để sót, lọt sưu tra, để xảy ra vụ việc đối tượng thuộc phân cấp quản lý nhưng để các đơn vị Công an cấp trên, Công an địa phương khác phát hiện, bắt giữ: Không
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................
2. Tiến độ thực hiện 18 chỉ tiêu các mặt công tác NVCB năm 2024
2.1. Công tác điều tra cơ bản (ĐTCB)
2.1.1. Thống kê số lượng đối tượng ĐTCB từ 15/10/2023 đến 14/10/2024:
- Tính đến ngày 15/10/2023 tiếp tục ĐTCB 05 đối tượng ĐTCB, gồm: 02 lĩnh vực (ĐV).
- Trong kỳ bổ sung mới 01 đối tượng ĐTCB.
- Trong kỳ kết thúc 02 đối tượng ĐTCB
- Hiện đang tiến hành ĐTCB: 01 đối tượng ĐTCB, gồm: 01 lĩnh vực (ĐV).
Phân cấp: Cấp huyện: 01 (01 ĐV)
2.1.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác ĐTCB:
(1) Chỉ tiêu số 1: 100% Công an các đơn vị, địa phương phải ĐTCB các lĩnh vực xuyên suốt theo phân công, phân cấp và có hiệu quả phát triển nghiệp vụ.
* Kết quả: 
+ Kết quả tiến hành ĐTCB các lĩnh vực xuyên suốt theo phân công, phân cấp: Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về môi trường: đã lập 01/01 hồ sơ ĐTCB lĩnh vực về môi trường. 
+ Đánh giá hiệu quả phát triển nghiệp vụ từ công tác ĐTCB: 
(1) Phát hiện, đưa 0 đối tượng vào diện sưu tra.

(2) Phát hiện, đưa 0  đối tượng vào diện hiềm nghi.

(3) Phát hiện, xác lập 0 chuyên án trinh sát.

(4) Phát hiện 84 hành vi vi phạm pháp luật, trực tiếp hoặc chuyển xử lý vụ việc vi phạm hành chính 0 trường hợp, khởi tố điều tra theo thẩm quyền 0 trường hợp.
(5) Lập 0 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc; 0 trường giáo dưỡng;  cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
(6) Phát hiện, xây dựng 0 cộng tác viên bí mật.

(7) Tham mưu 0 văn bản, …… đề xuất, …… kiến nghị về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (nêu cụ thể các văn bản nổi bật trên từng lĩnh vực).

(8) Phục vụ áp dụng .......biện pháp khoa học - kỹ thuật đạt hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm (nêu cụ thể biện pháp đã áp dụng). 

(9) Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 0 phương án, 0 kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (nêu các văn bản điển hình).
(10) Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 03 kế hoạch phát động phong trào quần chúng phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

* Tồn tại, hạn chế: Số hồ sơ ĐTCB đang quản lý, thường xuyên thu thập tài liệu, chất lượng còn hạn chế, chưa đánh giá được hết tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên tuyến, địa bàn. 
* Khó khăn, vướng mắc: 
(2) Chỉ tiêu số 2: 100% địa bàn hành chính cấp xã; địa bàn, khu vực trọng điểm; tổ chức; mục tiêu; tuyến; lĩnh vực; hệ loại đối tượng; hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật phải được ĐTCB, nắm tình hình thường xuyên, không để vi phạm gây bức xúc dư luận hoặc đơn vị, lực lượng khác phát hiện mà đơn vị chủ trì ĐTCB không nắm được, không có tài liệu phản ánh trong hồ sơ ĐTCB.

* Kết quả: Tình hình thực tế trên địa bàn không có hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
(3) Chỉ tiêu số 3: Có ít nhất 03 hồ sơ ĐN (ĐTCB hội, nhóm tài khoản trên không gian mạng) trên 03 lĩnh vực hình sự, kinh tế - môi trường, môi trường và có hiệu quả phát triển nghiệp vụ.

* Kết quả: Đã lập 0 hồ sơ ĐN trên lĩnh vực
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................
(4)Chỉ tiêu số 4: 100% đối tượng ĐTCB có báo cáo kết quả ĐTCB định kỳ theo đúng quy định (trong đó phải có tài liệu làm căn cứ) và đánh giá, nhận diện được tình hình, vấn đề, đối tượng nổi lên liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật và đề xuất được nội dung giải pháp cụ thể về phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH.
* Kết quả: Tất cả các hồ sơ đều có báo cáo đánh giá chất lượng định kỳ. Đã đánh giá, nhận diện được tình hình, vấn đề, đối tượng nổi lên liên quan đến lĩnh vực được điều tra cơ bản. Mang lại hiệu quả phát triển nghiệp vụ tốt hơn.
* Tồn tại, hạn chế:
* Khó khăn, vướng mắc:
2.1.3. Kết quả thực hiện nội dung trọng tâm công tác ĐTCB :
- Tiếp tục đẩy mạnh ĐTCB theo lĩnh vực xuyên suốt của lực lượng để chủ động nhận diện tội phạm, tệ nạn môi trường và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; tham mưu giải pháp khắc phục điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm.

- Quán triệt đến 100% CBCS để lực lượng CSĐTTP về môi trường nhận thức, xác định vị trí, vai trò của công tác ĐTCB là nền tảng, làm cơ sở triển khai, phát triển nghiệp vụ.

- Việc tiến hành ĐTCB là nhiệm vụ chung của đơn vị, hệ lực lượng, vừa là trách nhiệm chung của tất cả lãnh đạo, chỉ huy, CBCS có liên quan phải tham gia (trong đó giao cho 01 đ/c chủ trì phụ trách hồ sơ); thường xuyên thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đối tượng ĐTCB (cả biện pháp công khai và bí mật); bổ sung, cập nhật ngay những vấn đề phát sinh mới và phải chọn lọc, trích sao, hệ thống hóa bảo đảm lôgic dễ khai thác, sử dụng.

- Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong nội dung, biện pháp ĐTCB; tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời giữa các đơn vị trong cùng hệ lực lượng CSĐTTP về môi trường, giữa lực lượng CSĐTTP về môi trường với các lực lượng khác trong công tác ĐTCB, nhất là trao đổi thông tin với Công an cấp xã.
2.1.4. Tồn tại, hạn chế:
2.1.5. Khó khăn, vướng mắc:
2.2. Công tác sưu tra (ST)

2.2.1. Thống kê số lượng đối tượng ST:

- Tính đến ngày 15/10/2023 tiếp tục tiến hành sưu tra cá nhân 0 đối tượng từ kỳ trước chuyển sang 

- Bổ sung mới 0 đối tượng vào diện (0).
- Thanh loại 0 đối tượng khỏi diện (0).
- Hiện đang tiến hành sưu tra 0 đối tượng (0).
(Có bảng thống kê chi tiết kèm theo)

2.2.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác ST:

(5) Chỉ tiêu số 5: Có số đối tượng đưa mới vào ST cao hơn năm 2023.

* Kết quả: 
Bổ sung mới 0 đối tượng (0)
+ Môi trường: 0 (Loại A: 0; Loại B: 0; Danh mục I: 0; Danh mục II: 08; Danh mục III: 40; Danh mục IV: 0; Hệ 1: ..; Hệ 2: ; Hệ 3: ..; Hệ 4: ..; Hệ 5: .....v.v..).

Riêng đối với đơn vị trinh sát (Cấp đội, cấp phòng):

+ Môi trường:  (Loại A: ; Loại B: ; Danh mục I: ; Danh mục II: 1; Danh mục III: 10; Danh mục IV: ...; Hệ 1: ...; Hệ 2: ; Hệ 3: ...; Hệ 4: ...; Hệ 5: ... ..v.v...).

* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................
(6) Chỉ tiêu số 6: Bảo đảm tỉ lệ đối tượng ST loại B cao hơn đối tượng ST loại A, đối tượng sưu tra thuộc Danh mục III chiếm từ 50% trở lên.
* Kết quả: 
* Tồn tại, hạn chế: Chưa có đối tượng sưu tra
* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................

(7) Chỉ tiêu số 7: 100% đối tượng ST loại B phải bố trí cộng tác viên bí mật (CTVBM) theo dõi, giám sát và thường xuyên xác minh biểu hiện nghi vấn để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

* Kết quả: 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................

(8) Chỉ tiêu số 8: Bảo đảm 90% đối tượng ST kết thúc (trừ các trường hợp kết thúc do đối tượng chết hoặc đối tượng đi khỏi nơi cư trú, không thuộc phân công, phân cấp chủ trì quản lý) phải có hiệu quả phát triển nghiệp vụ.

* Kết quả:
Phân tích cụ thể số có hiệu quả phát triển nghiệp vụ  theo từng đơn vị trực thuộc: 

* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................

(9) Chỉ tiêu số 9: Tỷ lệ bắt, khởi tố đối tượng trong diện sưu tra phải đạt tối thiểu từ 60% trở lên; không để sót, lọt sưu tra đối tượng trong băng nhóm tội phạm, đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (trừ đối tượng đã xác lập hiềm nghi, chuyên án).

- Kết quả: 
+ Tỷ lệ bắt đối tượng sưu tra toàn đơn vị đạt ............%. Trong đó: .......: ....%; .....: .....%; .....: ......% (Phân tích theo từng đơn vị cấp đội, cấp xã trực thuộc).
(Có bảng phân tích chi tiết kèm theo TK04A)
+ Đánh giá chỉ tiêu sót, lọt sưu tra đối tượng trong các ổ nhóm tội phạm, đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 

* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................

(10) Chỉ tiêu số 10: Mỗi đầu mối PC02, PC03, PC04, PC08, Đội nghiệp vụ hình sự, kinh tế, môi trường, môi trường, giao thông Công an cấp huyện sưu tra được ít nhất 01 đối tượng hoạt động trên không gian mạng.

* Kết quả: 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................
* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................
2.2.3. Kết quả thực hiện nội dung trọng tâm công tác sưu tra : Đánh giá từng nội dung trọng tâm theo mục 2.1 Phần II Kế hoạch 134
- Chỉ đạo CBCS thường xuyên rà soát địa bàn, lĩnh vực và đối tượng sưu tra hiện hành để đánh giá, kết thúc sưu tra theo quy định mới, đồng thời phát hiện, kịp thời đưa đối tượng vào diện sưu tra, nhất là sưu tra đối tượng trọng điểm, đối tượng sưu tra thuộc danh mục III, danh mục IV, đối tượng hoạt động tại địa bàn khác nơi cư trú hoặc đi khỏi nơi cư trú, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng liên quan đến nhiều loại tội phạm (nhiều “mũ”), không để sót, lọt hoặc đưa vào diện không quản lý được đối tượng.

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý, biện pháp nghiệp vụ để thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu, xác minh, đánh giá về đối tượng sưu tra; kịp thời thanh loại, chuyển loại, chuyển danh mục hoặc phát triển nghiệp vụ.
- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với PC04, các đơn vị có liên quan, Công an cấp xã, thị trấn trong công tác quản lý sưu tra đối tượng di chuyển, hoạt động lưu động, đối tượng đi khỏi nơi cư trú. Thường xuyên sử dụng phần mềm NVCB để trao đổi thông tin đối tượng sưu tra, nhất là đối tượng sưu tra hoạt động lưu động, đi khỏi nơi cư trú.

- Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Thông tư số 60/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác NVCB của lực lượng CSND.
2.2.4. Tồn tại, hạn chế:................................................................................

2.2.5. Khó khăn, vướng mắc:......................................................................
2.3. Công tác hiềm nghi 
2.3.1. Thống kê số lượng hiềm nghi:
- Tính đến ngày 15/10/2023 tiếp tục xác minh 0 hiềm nghi, trong đó: 
+ ......HN (Đội kinh tế ma tuý 0 Công an xã: 0.); 

- Xác lập mới 0 hồ sơ hiềm nghi, trong đó: 
- Kết thúc 0 hồ sơ hiềm nghi, trong đó: 

- Hiện đang quản lý 0 hồ sơ hiềm nghi, trong đó: 
+ ......HN (Đội hình sự..........; Đội kinh tế ma tuý...... Công an xã A.......); 

+ .... HV (Đội hình sự..........; Đội kinh tế ma tuý...... Công an xã A.......); 

+ .....HT (Đội hình sự..........; Đội kinh tế ma tuý...... Công an xã A.......).
2.3.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác XMHN:

(11) Chỉ tiêu số 11: Bảo đảm tỷ lệ hiềm nghi được xác lập từ công tác ĐTCB, sưu tra, CTVBM, vai ảo chiếm từ 90% trở lên.

* Kết quả: 
+ Trong 0 hiềm nghi hiện hành có ........... hiềm nghi phát triển từ nguồn công tác NVCB đạt ..........% (trong đó từ ĐTCB:....., sưu tra:......, CTVBM:......, vai ảo:......). 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................

(12) Chỉ tiêu số 12: PC02, PC03, PC04, PC08 và Công an cấp huyện, mỗi đơn vị xác lập được ít nhất 01 hiềm nghi từ dấu hiệu nghi vấn liên quan tội phạm trên không gian mạng.

* Kết quả: Đã lập 01 hiềm nghi trên không gian mạng.
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................

(13) Chỉ tiêu số 13: Bảo đảm tỷ lệ kết thúc hiềm nghi bằng hình thức xác lập chuyên án, chuyển khởi tố vụ án hoặc đủ căn cứ đề nghị khởi tố vụ án phải đạt từ 70% trở lên (riêng lĩnh vực hình sự, môi trường đạt từ 90% trở lên), trong đó có hiềm nghi trên không gian mạng.

- Kết quả: 
+ Hiềm nghi trên không gian mạng: 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................
2.3.3. Kết quả thực hiện nội dung trọng tâm công tác hiềm nghi : Đánh giá từng nội dung trọng tâm theo mục 3.1 Phần II Kế hoạch 134
- Cán bộ trinh sát tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội cụ thể (cá nhân, tổ chức, việc, hiện tượng) tại địa bàn, lĩnh vực được quản lý để xác lập hiềm nghi, xác minh làm rõ góp phần phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; chú trọng xác lập hiềm nghi trên không gian mạng.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và thông qua phần mềm NVCB để tập trung xác minh, khẩn trương kết luận hiềm nghi theo đúng quy định trong thời gian sớm nhất.
2.3.4. Tồn tại, hạn chế:.............................................................................

2.3.5. Khó khăn, vướng mắc:.....................................................................
2.4. Công tác chuyên án
2.4.1. Thống kê số lượng chuyên án:

- Tính đến ngày 15/10/2023 0 chuyên án, trong đó: 

+ ......VA (Đội ...........; Đội .........); 

+ .... VX (Đội ...........; Đội .........); 
+ .....VB (Đội ...........; Đội .........); 

 - Xác lập mới 0 chuyên án, trong đó: 
+ 0 VA (Đội HSKTMT: 0.; Đội .........); 

+ .... VX (Đội ...........; Đội .........); 

+ .....VB (Đội ...........; Đội .........); 

- Kết thúc 0 chuyên án, trong đó: 

+ 0 VA (Đội HSKTMT: 0; Đội .........); 

+ .... VX (Đội ...........; Đội .........); 

+ .....VB (Đội ...........; Đội .........); 

- Hiện đang quản lý 0 chuyên án, trong đó: 

+ 0 VA (Đội HSKTMT: 0; Đội .........); 

+ .... VX (Đội ...........; Đội .........); 

+ .....VB (Đội ...........; Đội .........); 

2.4.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác chuyên án:

(14) Chỉ tiêu số 14: Tỷ lệ chuyên án trinh sát phát triển từ công tác NVCB (ĐTCB, sưu tra, hiềm nghi, CTVBM, vai ảo) chiếm từ 90% trở lên trong tổng số chuyên án trinh sát.

* Kết quả: 
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................

(15) Chỉ tiêu số 15: PC02, PC03, PC04, PC08, Công an cấp huyện, mỗi đơn vị xác lập được ít nhất 01 chuyên án trinh sát từ dấu hiệu hoạt động phạm tội cụ thể trên không gian mạng.

* Kết quả: Chưa làm được
* Tồn tại, hạn chế:......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:............................................................................

(16) Chỉ tiêu số 16: Bảo đảm tỷ lệ phá án chuyển khởi tố vụ án hoặc đủ căn cứ đề nghị khởi tố vụ án phải đạt từ 95% trở lên, trong đó có chuyên án liên quan trên không gian mạng.
* Kết quả: 
2.4.3 Kết quả thực hiện nội dung trọng tâm công tác chuyên án: Đánh giá từng nội dung trọng tâm theo mục 4.1 Phần II Kế hoạch 134
- Triển khai đồng bộ các biện pháp để nhận diện tội phạm tại địa bàn, lĩnh vực, tăng cường xác lập chuyên án trinh sát theo quy định; tập trung phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động trên không gian mạng, chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về môi trường.

- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong đấu tranh chuyên án, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp kỹ thuật và sử dụng đặc tình, cơ sở bí mật, vai ảo trong chuyên án, bảo dảm chuyên án trinh sát phải sử dụng ĐT, CSBM, vai ảo (các trường hợp không thể bố trí ĐT, CSBM phải báo cáo đề xuất theo quy định); thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chuyên án theo quy định, nhất là chú trọng mở rộng chuyên án đến cùng, làm rõ toàn bộ đường dây, ổ nhóm tội phạm và xác định các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm để kiến nghị phòng ngừa.

- Đánh giá tiến độ, hiệu quả các chuyên án hiện hành để xác định, bổ sung thời hạn vào kế hoạch đấu tranh và có giải pháp thúc đẩy chuyên án. Đối với các chuyên án đang tạm đình chỉ phải áp dụng biện pháp cần thiết để theo dõi, quản lý các đối tượng, bổ sung thông tin, tài liệu vào hồ sơ chuyên án và phục hồi chuyên án để tiếp tục đấu tranh khi có đủ căn cứ, điều kiện hoặc quyết định đình chỉ chuyên án và kết thúc, nộp lưu hồ sơ theo quy định.
2.4.4. Tồn tại, hạn chế:.............................................................................

2.4.5. Khó khăn, vướng mắc:..................................................................

2.5. Công tác CTVBM 
2.5.1. Thống kê số lượng CTVBM:

- Tính đến 15/10/2023 đơn vị quản lý 03 hồ sơ CTVBM, gồm: 0 hồ sơ đặc tình (LT) (0 ĐT loại 1; ..............ĐT loại 2; ........... ĐT loại 3), 03 hồ sơ cơ sở bí mật (LC), 0 hồ sơ cộng tác viên danh dự (LD)
- Bổ sung mới 01 hồ sơ CTVBM, gồm: 0 LT (09 ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), 01 LC, 0 LD.
- Kết thúc 03 hồ sơ CTVBM, gồm: 0 LT (0 ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), 03 LC, ........ LD.
- Hiện đang quản lý 01 hồ sơ CTVBM, gồm: 0 LT (0 ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), 01 LC, ........ LD.
- Phân cấp (theo số liệu hiện hành): 
+ Cấp tỉnh: ............. hồ sơ CTVBM, gồm: ...... LT (.............. ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), ....... LC, ........ LD 
+ Cấp huyện: 01 hồ sơ CTVBM, gồm: 0 LT (0 ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), 01 LC, ........ LD 
+ Cấp phường: ............. hồ sơ CTVBM, gồm: ...... LT (.............. ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), ....... LC, ........ LD 
+ Cấp xã, thị trấn: ............. hồ sơ CTVBM, gồm: ...... LT (.............. ĐT loại 1; ...............ĐT loại 2; ............ ĐT loại 3), ....... LC, ........ LD

2.5.2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác CTVBM:

(17) Chỉ tiêu số 17: Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, quản lý địa bàn, tuyến, lĩnh vực phải thường xuyên sử dụng có hiệu quả ít nhất 01 CTVBM; 

* Kết quả: 

- Tổng số thuộc diện phải xây dựng CTVBM: 03 đồng chí; trong đó: Lãnh đạo: 0 đồng chí; chỉ huy 01 đồng chí; cán bộ, chiên sĩ:02 đồng chí.
- Đã xây dựng và thường xuyên sử dụng CTVBM (luôn có CTVBM hiện hành): 02 đồng chí; trong đó: Lãnh đạo:................... đồng chí; chỉ huy 0 đồng chí; cán bộ, chiên sĩ: 02 đồng chí.

- Chưa thường xuyên xây dựng, sử dụng CTVBM: ............. đồng chí; trong đó: Lãnh đạo:................... đồng chí; chỉ huy 02 đồng chí; cán bộ, chiên sĩ: .............. đồng chí. Chỉ huy có hồ sơ CTVBM, đã tiến hành nộp lưu quý 2 năm 2025. Chưa xây dựng mới.
* Tồn tại, hạn chế:.....................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:..........................................................................

(18) Chỉ tiêu số 18: Đặc tình, cơ sở bí mật xếp loại Khá trở lên phải đạt từ 80% trở lên trong tổng số đặc tình, cơ sở bí mật đủ thời gian phân loại trong kỳ báo cáo.
* Kết quả: Trong tổng số 01 đặc tình và CSBM đủ thời gian phân loại có 01 CTVBM xếp loại khá trở lên, đạt tỷ lệ 100%. 

01/01 đặc tình, cơ sở bí mật hàng tháng cung cấp được ít nhất 02 tin, tài liệu theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, trung bình mỗi CTVBM cung cấp 02 tin/01 tháng, từ 15/10/2023 đến 15/10/2024 CTVBM đã cung cấp tổng số 62 tin báo trong đó có 62 tin có giá trị phục vụ đấu tranh PCTP, bảo đảm TTATXH đạt tỷ lệ 100.%. 

* Tồn tại, hạn chế:....................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:...........................................................................

2.5.3 Kết quả thực hiện nội dung trọng tâm công tác CTVBM: Đánh giá từng nội dung trọng tâm theo mục 55.1 Phần II Kế hoạch 134
- Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - môi trường , Công an cấp xã, thị trấn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch CTVBM (năm 2024 và theo từng giai đoạn 2023-2025) gắn với rà soát, thanh loại, xây dựng mới CTVBM của cấp đội bảo đảm đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu quán xuyến các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng theo phân công, phân cấp, tránh xây dựng CTVBM tràn lan, “đông nhưng không mạnh”.
2.5.4. Tồn tại, hạn chế:..............................................................................

2.4.5. Khó khăn, vướng mắc:.......................................................................
3. Công tác xây dựng, sử dụng vai ảo và hộp thư bí mật

3.1. Công tác vai ảo

3.1.1. Thống kê số lượng vai ảo:

- Tính đến 15/10/2023 đơn vị quản lý 0 vai ảo, gồm: 0 vai ảo nghiệp vụ và 0 vai ảo CTVBM;

- Bổ sung mới 0 vai ảo, gồm: 0 vai ảo nghiệp vụ và 0 vai ảo CTVBM (tăng 01 so với cùng kỳ năm 2023)
- Kết thúc 0 vai ảo, gồm: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM (so sánh tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2023)
- Hiện đang sử dụng 0 vai ảo, gồm: 0 vai ảo nghiệp vụ và 0 vai ảo CTVBM (tăng 0 so với cùng kỳ năm 2023)
- Phân cấp (theo số liệu hiện hành): Cấp tỉnh .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM; cấp huyện: 0 vai ảo nghiệp vụ và 0 vai ảo CTVBM; cấp xã: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Phân tích theo hệ lực lượng: Cảnh sát ĐTTP về môi trường: 0 vai ảo nghiệp vụ và 0 vai ảo CTVBM;

- Đánh giá chỉ tiêu mỗi đầu mối PC02, PC03, PC04, PC08 và Công an cấp huyện xây dựng, sử dụng ít nhất 01 vai ảo nghiệp vụ và chỉ đạo xây dựng, sử dụng ít nhất 01 vai ảo CTVBM phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH: Chưa lập
3.1.2. Về bố trí vai ảo:

- Phục vụ ĐTCB: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Phục vụ sưu tra: 0 vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Phục vụ hiềm nghi: 0 vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Phục vụ chuyên án: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Phục vụ điều tra vụ án: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

- Thực hiện nhiệm vụ khác: .......... vai ảo nghiệp vụ và ..... vai ảo CTVBM;

3.1.3. Hiệu quả từ công tác vai ảo:

- Thu thập , cung cấp 0 tin, trong đó 0 tin có giá trị;

- Bổ sung mới ......... đối tượng ĐTCB;

- Đưa 01 đối tượng vào diện sưu tra;

- Xác lập mới 0 hiềm nghi; .......... chuyên án;

- Xây dựng mới ........... CTVBM;

- Phát hiện ............điểm, tụ điểm trên không gian mạng;

- Phục vụ điều tra 0 vụ án; triệt phá .......... băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, khởi tố ...... đối tượng 
- Truy bắt ..... đối tượng truy nã;
- Phát hiện, xử lý .............vụ vi phạm hành chính;

- Phục vụ hoạt động nghiệp vụ khác ......................
* Tồn tại, hạn chế:.......................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:..............................................................................

3.2. Hộp thư bí mật
- Tính đến 15/10/2023 đơn vị quản lý 0 HTBM

- Bổ sung mới 01 HTBM

- Kết thúc 01 HTBM

- Hiện đang quản lý 0 HTBM

- Phân cấp (theo số liệu hiện hành): 

+ Cấp tỉnh: ............. 

+ Cấp huyện: 01
+ Cấp xã:

- Đánh giá kết quả xây dựng, sử dụng HTBM: 
* Tồn tại, hạn chế:.....................................................................................

* Khó khăn, vướng mắc:...........................................................................

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm:
Công an huyện Bình Lục chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác NVCB và HSNV, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐUCA, ngày 09/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tự nghiên cứu, học hỏi, gắn với kiểm tra nhận thức góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện công tác NVCB cho cán bộ, chiến sĩ.

Công an huyện Bình Lục tổ chức triển khai, thực hiện công tác NVCB đối với lực lượng Công an cấp xã; quy định phân cấp thực hiện công tác NVCB đối với Công an xã, thị trấn theo Thông tư số 114/2021/TT-BCA; cử công an cấp xã tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác NVCB cho cán bộ Công an cấp xã chính quy theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, thông qua giao ban, hội ý nghiệp vụ, kiểm tra hồ sơ công tác NVCB và trực tiếp rà soát địa bàn, đối tượng.
2. Tồn tại, hạn chế: Công tác nắm tình hình, dự báo tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban liên quan tuy đã được chủ động, thường xuyên, song có lúc, có việc còn hạn chế, nhất là việc trao đổi thông tin, thu thập tài liệu về hoạt động của từng đối tượng; Công tác triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đã được chú trọng, quan tâm, nhất là công tác xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về môi trường, nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, còn để sót lọt đối tượng sưu tra; công tác thông tin báo cáo có lúc, có việc còn chưa kịp thời, đầy đủ. 
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Khách quan

- Chủ quan

4. Khó khăn, vướng mắc

5. Kiến nghị, đề xuất
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung, Công an huyện Bình Lục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục quán triệt, hướng dẫn cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các Thông tư, Chỉ thị, Hướng dẫn về công tác NVCB để công tác NVCB đi vào nề nếp, có chiều sâu, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế trong tình hình mới. 

- Tăng cường tập huấn công tác NVCB đối với cán bộ chiến sỹ được điều động luân chuyển về công tác tại đơn vị.

- Kịp thời phổ biến và truyền tải kịp thời các văn bản mới của Bộ Công an về công tác NVCB và hồ sơ nghiệp vụ để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ cũng như thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác NVCB.

- Nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, công tác XMHN, công tác đấu tranh chuyên án, công tác xây dựng và sử dụng CTVBM nhằm chủ động nắm chắc tình hình, đề ra kế hoạch và áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng tội phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp cho CBCS nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp tục đưa nội dung thực hiện công tác NVCB vào bình xét thi đua. Thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm thực hiện công tác NVCB và hồ sơ nghiệp vụ theo quy định. Có hình thức xử lý nghiêm với những trường hợp cán bộ chiến sỹ có vi phạm về chế độ hồ sơ, biểu dương, khen thưởng cán bộ chiến sỹ có thành tích trong phát huy được hiệu quả công tác NVCB trong đấu tranh chống tội phạm.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Công an huyện Bình Lục báo cáo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Nam biết để theo dõi chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng CAH

- Phòng PC04.

- Lưu VT (TH), NTH (4b);
*Tài liệu được phép sao chụp theo thẩm quyền
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